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KẾ HOẠCH 

Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn  

TCVN ISO 9001 vào hoạt động của Sở Y tế trong năm 2023 
  

 Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp về duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng 

Tháp năm 2023. 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2023, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

- Áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng phù 

hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (gọi tắt là HTQLCL) vào hoạt 

động, giải quyết thủ tục hành chính và các hoạt động khác của Sở Y tế. Giúp cán 

bộ, công chức, thực hiện công việc khoa học, rút ngắn thời gian, nâng cao chất 

lượng công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công. 

- Tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa 

các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; giữa cơ quan với các tổ chức, cá nhân. 

Góp phần tích cực thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ 

quan, đơn vị 

 2. Yêu cầu 

- Xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với tất cả các hoạt động liên quan 

đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức/cá nhân; xây dựng và áp 

dụng HTQLCL đối với các hoạt động nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động 

của cơ quan.  

- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải 

quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn.  

- Duy trì, áp dụng HTQLCL của cơ quan hành chính theo Mô hình khung 

của Bộ Khoa học và Công nghệ và người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực 

của HTQLCL. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1


- Đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các phòng và các cá nhân liên 

quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL. 

II. Nội dung thực hiện 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

 thực hiện 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Hồ sơ/Biểu 

mẫu 

1 

Xây dựng và công bố 

mục tiêu chất lượng 

năm 2023 (bao gồm 

mục tiêu chất lượng 

của các phòng 

chuyên môn) 

Quý 2/2023 

- Lãnh đạo 

Sở/Thư ký 

ISO; 

- Lãnh đạo 

phòng chuyên 

môn, công 

chức phụ 

trách ISO 

Theo mẫu 

kèm theo 

Mô hình 

HTQLCL 

 

2 

Báo cáo kết quả thực 

hiện mục tiêu chất 

lượng hàng năm của 

đơn vị (bao gồm 

MTCL của cơ quan 

và các phòng chuyên 

môn) 

Trước ngày 20 

tháng cuối quý 

- Lãnh đạo 

Sở/Thư ký 

ISO; - Lãnh 

đạo phòng 

chuyên môn, 

công chức 

phụ trách ISO 

Theo mẫu 

kèm theo 

Mô hình 

HTQLCL 

 

3 

Rà soát, sửa đổi, bổ 

sung cập nhật các 

quy trình nghiệp vụ, 

thực hiện khi có thay 

đổi từ tài liệu bên 

ngoài 

Thường xuyên 

- Các phòng 

chuyên môn 

thuộc Sở. 

- CBCC và 

thư ký ISO 

Theo quy 

định tại từng 

hướng dẫn, 

quy trình cụ 

thể liên quan 

4 

Tham gia đào tạo, tập 

huấn kiến thức chung 

về tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001 

Khi có thông báo 

chiêu sinh 

Thành viên 

Ban ISO 
Thông báo 

5 

Lập kế hoạch, 

chương trình đánh 

giá chất lượng nội bộ  

(tối thiếu 01 lần/năm 

tại tất cả các 

bộ phận) 

 

- Lập kế hoạch 

đánh giá hàng năm 

vào đầu quý 3 của 

năm. 

- Lập chương trình 

đánh giá từng đợt: 

Trước ngày đánh 

giá 10-15 ngày (tối 

thiểu 01 lần/năm) 

- Lãnh đạo 

- Thư ký ISO 

Theo các 

biểu mẫu 

của Hướng 

dẫn đánh giá 

nội bộ 

 

6 

Tiến hành thực hiện 

các cuộc đánh giá 

chất lượng nội bộ và 

lập báo cáo kết quả 

đánh giá nội bộ  

Theo Chương 

trình, kế hoạch 

đánh giá. 

Trưởng đoàn 

đánh giá và 

các đánh giá 

viên 

Theo các 

biểu mẫu 

của Hướng 

dẫn đánh giá 

nội bộ 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx


7 

Thu thập, tổng hợp ý 

kiến đánh giá sự hài 

lòng của tổ chức, cá 

nhân 

 

Thực hiện 02 

đợt/12 tháng 

 

Bộ phận “một 

cửa”/Thư ký 

ISO; 

- Lãnh đạo Sở 

Phiếu đánh 

giá sự hài 

lòng Tổ 

chức/cá 

nhân/khách 

hàng theo 

mẫu phụ lục 

của STCL 

8 

Họp xem xét của 

lãnh đạo về hệ thống 

quản lý chất lượng 

TCVN ISO 9001 

Ít nhất 01 lần/năm 

hoặc đột xuất 

(thông thường sau 

mỗi đợt đánh giá 

nội bộ) 

- Lãnh đạo Sở 

/Đại diện chất 

lượng. 

- Phụ trách các 

phòng CM; 

- Thư ký ISO. 

Theo mẫu 

kèm theo 

Hướng dẫn  

xem xét của 

Lãnh đạo 

 

9 

Các đề xuất cải tiến 

tài liệu/quy trình và 

áp dụng thuộc hệ 

thống QLCL TCVN 

ISO 9001 

Thường xuyên 

hoặc khi có yêu 

cầu từ Nhà nước 

(Luật, Nghị định, 

Thông tư, Yêu cầu 

từ khách 

hàng,….hoặc chỉ 

đạo của Lãnh đạo 

Đơn vị. 

Tất cả CB 

công chức của 

Đơn vị 

Theo báo 

cáo từng 

trường hợp 

cụ thể 

10 

Cập nhật danh mục 

tài liệu bên ngoài 

theo từng lĩnh vực và 

tra cứu online (phần 

mềm Quản lý văn 

bản và điều hành) 

Theo yêu cầu 

của Hướng dẫn 

 

- Các phòng 

chuyên môn 

thuộc Sở. 

- CBCC và 

thư ký ISO 

 

Danh mục 

tài liệu bên 

ngoài 

III. Tổ chức thực hiện  

1. Ban Chỉ đạo ISO 

- Kiểm soát quá trình duy trì hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách 

nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản 

lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan. 

- Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu một năm 

một lần để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, quy định của pháp luật và thực tế công 

tác tại Sở. 

- Tổng hợp báo cáo và trình Giám đốc Sở công bố Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo quy định; theo dõi, 

đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

2. Văn phòng Sở  



- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện việc áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001của các phòng chuyên môn 

thuộc Sở; định kỳ có báo cáo tổng hợp gửi Ban Chỉ đạo ISO cho ý kiến chỉ đạo 

thực hiện.  

- Giúp Giám đốc Sở, Ban Chỉ đạo ISO trong công tác điều phối tổ chức, 

triển khai thực hiện kế hoạch của cơ quan; tổ chức triển khai các công việc 

chung liên quan đến ISO của Sở. 

- Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức về hệ 

thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức cơ quan. 

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các bộ phận trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của 

Sở. 

3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

- Căn cứ kế hoạch này, các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng mục 

tiêu chất lượng của phòng trong đó nội dung đăng ký phải gắn liền với nhiệm vụ 

được giao trong năm 2023 và thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch đảm bảo 

thực hiện đúng quy trình.  

- Phối hợp với Văn phòng/bộ phận chuyên môn kiểm soát quá trình xây 

dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu quả của 

việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001 trong hoạt động của phòng. 

- Định kỳ hàng Quý, các phòng có báo cáo tình hình triển khai, áp dụng 

HTQLCL tại phòng về Thư ký ISO để tổng hợp chung.  

- Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí chi cho 

công việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001 sau khi được phân khai kinh phí theo ý kiến của Sở Tài chính. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

phòng chuyên môn báo về Văn phòng Sở để tổng hợp trình Giám đốc Sở để điều 

chỉnh cho phù hợp./.   

  

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN (b/c); 

- BGĐ Sở (b/c); 

- Các phòng thuộc Sở (biết, thực hiện); 

- TV Ban ISO (biết, thực hiện); 

- Lưu VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 
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